
Tổng số hồ sơ đăng ký quý trước và quý này, được cấp chứng nhận hợp quy trong Quý ngày: 39 hồ sơ. Chi tiết như sau:

Tên Công ty Tên hàng hóa Xuất xứ  Nhãn hiệu Số Ngày Số Ngày 

1

Công ty TNHH Một 

Thành Viên Kính 

Trường Phát

Kính nổi China -             101947425531 4/10/2018 Cảng Cát Lái 4/10/2018 00095/N6.18/CR-KT3 19/04/2018

2

Công ty Cổ phần Sản 

xuất Thương mại Dịch 

vụ Kính Trung Việt

Kính màu hấp thụ 

nhiệt, kính phủ bức 

xạ thấp

Indonesia EDHFL12 10194710375/A11 4/10/2018 Cảng Cát Lái 4/10/2018 00101/N6.18/CR-KT3 27/04/2018

3

Công ty Cổ phần Sản 

xuất Thương mại Dịch 

vụ Kính Trung Việt

Kính phủ phản 

quang 
Indonesia

PT. 

ASAHIMAS 

 FLAT 

GLASS Tbk

101952666540 4/13/2018 Cảng Cát Lái 4/13/2018 00105/N6.18/CR-KT3 03/05/2018

4
Công ty TNHH Phan 

Long

Kính màu hấp thụ 

nhiệt
China -             101967515530 4/21/2018 Cảng Cát Lái 4/21/2018 00110/N6.18/CR-KT3 02/05/2018

5
Công ty TNHH Phan 

Long

Kính màu hấp thụ 

nhiệt
China -             101971732810 4/24/2018 Cảng Cát Lái 4/24/2018 00111/N6.18/CR-KT3 02/05/2018

1.   Kính xây dựng

Hàng hóa

QUÝ 2

DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA VLXD NHẬP KHẨU CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY  

(Số liệu tính từ ngày 01/04/2018 đến ngày 25/6/2018)

Tờ khai nhập khẩu hàng hóa
Cửa khẩu 

nhập

Ngày nhập 

khẩu

Giấy chứng nhận

 hợp quy 
TT

Công ty đã được 

chứng nhận hợp quy
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Tên Công ty Tên hàng hóa Xuất xứ  Nhãn hiệu Số Ngày Số Ngày 

Hàng hóa Tờ khai nhập khẩu hàng hóa
Cửa khẩu 

nhập

Ngày nhập 

khẩu

Giấy chứng nhận

 hợp quy 
TT

Công ty đã được 

chứng nhận hợp quy

6
Công ty TNHH Phan 

Long
Kính nổi China -             101975078330 4/26/2018 Cảng Cát Lái 4/26/2018 00113/N6.18/CR-KT3 23/05/2018

7

Công ty TNHH Sản 

xuất-Thương mại-Dịch 

vụ Trung Việt

Kính phủ  bức xạ 

thấp
Indonesia ESNCFL6 101976437730 4/26/2018 Cảng Cát Lái 4/26/2018 00114/N6.18/CR-KT3 09/05/2018

8
Công ty TNHH Phan 

Long

Kính gương tráng 

bạc
China -             101994771760 5/8/2018 Cảng Cát Lái 5/8/2018 00115/N6.18/CR-KT3 21/05/2018

9

Công ty TNHH Sản 

xuất Và Thương mại 

Kính Việt 

Kính gương tráng 

bạc
Indonesia

PT. 

ASAHIMAS 

 FLAT 

GLASS

102016211361 5/21/2018 Cảng Cát Lái 5/21/2018 00126/N6.18/CR-KT3 01/06/2018

10

Công ty TNHH Sản 

xuất-Thương mại-Dịch 

vụ Trung Việt

Kính phủ phản 

quang 
Indonesia ECGN5 102005752550 5/14/2018 Cảng Cát Lái 5/14/2018 00128/N6.18/CR-KT3 24/05/2018

11
Công ty TNHH Kính 

Phương Đông 
Kính nổi Malaysia

FLOAT 

GLASS
102011700010/A11 5/17/2018 Cảng Cát Lái 5/17/2018 00131/N6.18/CR-KT3 30/05/2018

12
Công ty TNHH Phan 

Long

Kính màu hấp thụ 

nhiệt
China -             102029558040 5/28/2018 Cảng Cát Lái 5/28/2018 00138/N6.18/CR-KT3 08/06/2018

13
Công ty TNHH Kính 

Phương Đông 
Kính nổi Indonesia

PT. 

MULIAGL

ASS

102043674020 6/4/2018 Cảng Cát Lái 6/4/2018 00145/N6.18/CR-KT3 6/20/2018
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Tên Công ty Tên hàng hóa Xuất xứ  Nhãn hiệu Số Ngày Số Ngày 

Hàng hóa Tờ khai nhập khẩu hàng hóa
Cửa khẩu 

nhập

Ngày nhập 

khẩu

Giấy chứng nhận

 hợp quy 
TT

Công ty đã được 

chứng nhận hợp quy

1
Công ty TNHH Niro 

Ceramic (Việt Nam)
Gạch gốm ốp lát China

NIRO 

GRANITE
101919382130 3/24/2018 Cảng Cát Lái 3/24/2018 00080/N6.18/CR-KT3 04/04/2018

2
DNTN Tv Đt TM & 

DV Toàn Cầu
Đá ốp lát tự nhiên China -             101932922450 4/2/2018 Cảng Cát Lái 4/2/2018 00089/N6.18/CR-KT3 09/04/2018

3
Công ty TNHH MTV 

VLXD Đông Dương
Gạch gốm ốp  lát Italy

Statuario 

List.Mix 

SQ 

WE02EAM

101939563460/A11  

3[4]
4/5/2018 Cảng Cát Lái 4/5/2018 00094/N6.18/CR-KT3 27/04/2018

4
Công ty TNHH Niro 

Ceramic (Việt Nam)
Gạch gốm ốp lát USA Niro Granite 101955571800 4/14/2018 4/14/2018 00104/N6.18/CR-KT3 23/04/2018

5

Công ty TNHH Công 

Nghiệp Đá Xây Dựng 

Việt Nam

Đá ốp lát tự nhiên Vietnam
Đá hoa (đá 

Marble)
                             -   -               

HQ KCX 

Linh trung 2
00109/N6.18/CR-KT3 07/05/2018

6

Công ty TNHH 

Thương mại Truyền 

Thông Hồng Phúc

Đá ốp lát tự nhiên India -             101996267330 5/9/2018 Cảng Cát Lái 5/9/2018 00122/N6.18/CR-KT3 15/05/2018

7
Công ty TNHH Niro 

Ceramic (Việt Nam)
 Gạch gốm ốp lát China Niro Granite 102004960040 5/14/2018 Cảng Cát Lái 5/14/2018 00127/N6.18/CR-KT3 21/05/2018

2.   Gạch, đá ốp lát
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Tên Công ty Tên hàng hóa Xuất xứ  Nhãn hiệu Số Ngày Số Ngày 

Hàng hóa Tờ khai nhập khẩu hàng hóa
Cửa khẩu 

nhập

Ngày nhập 

khẩu

Giấy chứng nhận

 hợp quy 
TT

Công ty đã được 

chứng nhận hợp quy

8

Công ty TNHH 

Thương mại Truyền 

Thông Hồng Phúc

Đá ốp lát tự nhiên India -             102027739660 5/26/2018 Cảng Cát Lái 5/26/2018 00137/N6.18/CR-KT3 31/05/2018

9

Công ty TNHH 

Thương mại Truyền 

Thông Hồng Phúc

Đá ốp lát tự nhiên India -             102044494160 6/5/2018 Cảng Cát Lái 6/5/2018 00143/N6.18/CR-KT3 11/06/2018

10

Công ty TNHH 

Thương mại Truyền 

Thông Hồng Phúc

Đá ốp lát tự nhiên India -             102045023400 6/5/2018 Cảng Cát Lái 6/5/2018 00144/N6.18/CR-KT3 11/06/2018

11

Công ty TNHH 

Thương mại Truyền 

Thông Hồng Phúc

Đá ốp lát tự nhiên India -             102054470230 6/11/2018 Cảng Cát Lái 6/11/2018 00150/N6.18/CR-KT3 6/20/2018

12

Công ty TNHH 

Thương mại Truyền 

Thông Hồng Phúc

Đá ốp lát tự nhiên India -             102054673820 6/11/2018 Cảng Cát Lái 6/11/2018 00151/N6.18/CR-KT3 6/20/2018

13

Công ty TNHH 

Thương mại Truyền 

Thông Hồng Phúc

Đá ốp lát tự nhiên India -             102054403510 6/11/2018 Cảng Cát Lái 6/11/2018 00152/N6.18/CR-KT3 6/20/2018

14

Công ty TNHH 

Thương mại Truyền 

Thông Hồng Phúc

Đá ốp lát tự nhiên India -             102054559830 6/11/2018 Cảng Cát Lái 6/11/2018 00153/N6.18/CR-KT3 6/20/2018

15

Công ty TNHH 

Thương mại Truyền 

Thông Hồng Phúc

Đá ốp lát tự nhiên India -             102071809230 6/20/2018 Cảng Cát Lái 6/20/2018 00162/N6.18/CR-KT3 22/06/2018
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Tên Công ty Tên hàng hóa Xuất xứ  Nhãn hiệu Số Ngày Số Ngày 

Hàng hóa Tờ khai nhập khẩu hàng hóa
Cửa khẩu 

nhập

Ngày nhập 

khẩu

Giấy chứng nhận

 hợp quy 
TT

Công ty đã được 

chứng nhận hợp quy

1

Công ty Cổ phần Sản 

xuất Thương mại Việt 

Hải Long

Cát xây dựng Vietnam -                                          -   -               -                -              00097/N6.18/CR-KT3 27/04/2018

2
Doanh Nghiệp Tư 

Nhân Minh Mẫn

Cốt liệu nhỏ (cát) 

cho bê tông và vữa
Vietnam -                                          -   -               -                -              00085/N6.18/CR-KT3 10/04/2018

1

Công ty TNHH 

Thương mại Và Dịch 

vụ Aiwa 

Sơn tường dạng 

nhũ tương
Japan -             101890474601 3/7/2018 Cảng Cát Lái 3/7/2018 00062/N6.18/CR-KT3 4/3/2018

2
Công ty TNHH Bán Lẻ 

Tambour Việt Nam

Sơn tường dạng 

nhũ tương
Israel -             101942788840 4/9/2018 Cảng Cát Lái 4/9/2018 00096/N6.18/CR-KT3 04/05/2018

3
Công ty TNHH Bán Lẻ 

Tambour Việt Nam

Sơn tường dạng 

nhũ tương
Israel

101954265820/A41   

 2[4]
4/17/2018 Cảng Cát Lái 4/17/2018 00106/N6.18/CR-KT3 15/05/2018

4
Công ty TNHH Bán Lẻ 

Tambour Việt Nam

Sơn tường dạng 

nhũ tương
Israel -             101994066050 5/8/2018 Cảng Cát Lái 5/8/2018 00123/N6.18/CR-KT3 22/06/2018

3.   Cát xây dựng

4.   Vật liệu xây dựng khác
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Tên Công ty Tên hàng hóa Xuất xứ  Nhãn hiệu Số Ngày Số Ngày 

Hàng hóa Tờ khai nhập khẩu hàng hóa
Cửa khẩu 

nhập

Ngày nhập 

khẩu

Giấy chứng nhận

 hợp quy 
TT

Công ty đã được 

chứng nhận hợp quy

5
Công ty TNHH Bán Lẻ 

Tambour Việt Nam

Sơn tường dạng 

nhũ tương
Israel -             102007270041 5/15/2018 Cảng Cát Lái 5/15/2018 00129/N6.18/CR-KT3 22/06/2018

6
Công ty TNHH Bán Lẻ 

Tambour Việt Nam

Sơn tường dạng 

nhũ tương
Israel -             102023117120 5/24/2018

Chi cục Hải 

quan QL 

Hàng đầu Tư

5/24/2018 00135/N6.18/CR-KT3 22/06/2018

1

Chi Nhánh Miền Nam 

Công ty Cổ phần Vận 

Tải Đa Phương Thức 

Vietranstimex

Cáp dự ứng lực 

làm cốt thép bê 

tông

Indonesia 101935993460/A12 4/3/2018 Cảng Cát Lái 4/3/2018 00428/N1.18/CR-KT3 4/10/2018

2

Chi Nhánh Miền Nam 

Công ty Cổ phần Vận 

Tải Đa Phương Thức 

Vietranstimex

Cáp dự ứng lực 

làm cốt thép bê 

tông

Indonesia 102007296900/A12 5/15/2018 Cảng Cát Lái 5/15/2018 00625/N1.18/CR-KT3 5/17/2018

3

Chi Nhánh Miền Nam 

Công ty Cổ phần Vận 

Tải Đa Phương Thức 

Vietranstimex

Cáp dự ứng lực 

làm cốt thép bê 

tông

Indonesia 102041475061/A12 6/4/2018 Cảng Cát Lái 6/4/2018 00723/N1.18/CR-KT3 6/14/2018

5. Nhóm sản phẩm thép làm cốt bê tông 

 ----------- Hết -------------
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